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(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?
	A. Lương Khải Siêu
B. Tôn Trung Sơn
	C. Vua Quang Tự
D. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu


Câu 2. Những nước nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
A. Lào - Thái Lan - Philippin
B. Cam-pu-chia - Inđônêxia - Miến Điện
C. Việt Nam - Lào - Campuchia
D. Việt Nam - Thái Lan - Lào
Câu 3. Nhà Nguyễn đặt kinh đô ở đâu?
	A. Phú Xuân
B. Thăng Long
	C. Đông Quan 
D. Hà Nội


Câu 4. Bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương được hoàn thiện dười đời vua nào?
	A. Gia Long
B. Thiệu Trị
	C. Minh Mạng 
D. Tự Đức


Câu 5. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?
	A. Đà Nẵng gần Huế.
B. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công.
C. Chiếm Bà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.
D. Cả 3 ý trên đúng.
Câu 6. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
	· A. Hoàng Diệu.
· B. Nguyễn Tri Phương
	· C. Nguyễn Trung Trực.
· D. Trương Định.


Câu 7. Hiệp ước Pa – tơ – nốt năm 1884 mà triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp đã gây ra hậu quả nào đối với đất nước ta?
	A. Chế độ phong kiến được đảm bảo.
· B. Mất 6 tỉnh Nam Kì.
	· B. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến. 
· D. Mất một phần chủ quyền lãnh thổ.


Câu 8. Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp đã:
A. Tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta
B. Tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta.
C. Tiến hành sáp nhập nước ta vào khối Liên hiệp Pháp.
D. Tiến hành phi quân sự hoá ở nước ta để tập trung cho kinh tế.

Đề 2
Câu 1. Cuộc Duy tân Minh Trị bắt đầu ở Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian 
A. Tháng 1.1867
B. Tháng 1.1868
C. Tháng 1.1869
D. Tháng 1.1870
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cai trị của chủ nghĩa thực dân thực hiện ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX, đầu XX 
A.  “chia để trị”.
B. Vơ vét tài nguyên của thuộc địa.
C. Thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa.
D. Biến các nước Đông nam Á thành thuộc địa “kiểu mới” của chủ nghĩa thức dân.
Câu 3.  Đâu là biểu hiện rõ nhất phản ánh sự bất ổn về xã hội dưới triều Nguyễn ?
A. Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế.
B. Hàng trăm cuộc nổi dậy chống triều đình nổ ra khắp nơi.
C. Nạn đói, bệnh dịch hoành hành khắp nơi.
D. Thường xuyên sảy ra mất mùa, thiên tai.
Câu 4. Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì ?
 A. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.
 B. Ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình.
 C. Phản ánh cuộc sống đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.
 D. Chống phá triều đình, phê phán những thói hư tật xấu của quan quân nhà Nguyễn.
Câu 5. Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì vào thời gian nào?
A. Từ 20 đến 26-6-1868
B. Từ 20 đến 24-6-1867
C. Từ 20 đến 24-6-1869
D. Từ 20 đến 26-6-1870
Câu 6. “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói nổi tiếng của ai?
A. Nguyễn Trung Trực.
B. Trương Định.
C. Hoàng Diệu.
C. Nguyễn Tri Phương.
Câu 7. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 - 1892
C. Cuộc phản công của phái chủ Chiến ở kinh thành huế 1885
D. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 - 1895
Câu 8. Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
Top of Form
A. Thực dân Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam
B. Phong trào kháng chiến chống Pháp phát triển mạnh mẽ
C. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc
D. Ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản
Bottom of Form
Đề 3.
Câu 1. Về xã hội, thực dân Anh đã thực hiện chính sách nào đối với Ấn Độ?
A. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên
B. Chính sách “ngu dân”
C. Củng cố chính quyền cai trị trực tiếp với nhân dân Ấn Độ
D. Cướp đoạt ruộng đất
Câu 2. Tháng 6/1862, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước nào?
A. Paris
B. Nhâm Tuất
C. Hác măng
D. Giáp Tuất
Câu 3. Nội dung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với tình hình văn hóa Việt Nam đầu thế kỉ XX là?
A. Hạn chế văn hóa phương Tây
B. Truyền bá văn hóa Ấn Độ
C. Truyền bá văn hóa Trung Quốc
D. Truyền bá văn hóa phương Tây
Câu 4: Thực chất Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) là gì?
A. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Mỹ đối với Trung Quốc
B. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đối với Trung Quốc
C. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Anh đối với Trung Quốc
D. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Đức đối với Trung Quốc
Câu 5. Dưới thời nhà Nguyễn, các giáo sĩ phương Tây tích cực truyền bá tôn giáo nào vào nước ta?
A. Thiên chúa giáo
B. Hồi giáo
C. Công giáo
D. Đáp án khác
Câu 6. Sáng 1/09/1858, Pháp nổ súng tấn công và đổ bộ vào đâu?
A. Thành Gia Định
B. Đại đồn Chí Hòa
C. Định Tường
D. Bán đảo Sơn Trà
Câu 7. Năm 1888, Phan Đình Phùng trở về Hà Tĩnh, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào?
A. Hương Khê
B. Yên Thế
C. Lam Sơn
D. Nam Kì
Câu 8. Nghệ thuật dưới thời nhà Nguyễn có gì nổi bật?
A. Nghệ thuật biểu diễn: Nhã nhạc phát triển đến đỉnh cao; xuất hiện hàng loạt làn điệu dân ca như: quan họ, hát ví, hát cò lả,...
B. Nhiều công sử học được biên soạn
C. Văn học dân gian được thể hiện dưới nhiều hình thức
D. Buôn bán với nước ngoài mở rộng
ĐỀ 4
Câu 1. Người đứng đầu cuộc vận động Duy tân năm 1898 là ai?
	A. Lương Khải Siêu
B. Tôn Trung Sơn
	C. Vua Quang Tự
D. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu


Câu 2. Những nước nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?
A. Lào - Thái Lan - Philippin
B. Cam-pu-chia - Inđônêxia - Miến Điện
C. Việt Nam - Lào - Campuchia
D. Việt Nam - Thái Lan - Lào
Câu 3. Nhà Nguyễn đặt kinh đô ở đâu?
	A. Phú Xuân
B. Thăng Long
	C. Đông Quan 
D. Hà Nội


Câu 4. Bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương được hoàn thiện dười đời vua nào?
	A. Gia Long
B. Thiệu Trị
	C. Minh Mạng 
D. Tự Đức


Câu 5. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?
	A. Đà Nẵng gần Huế.
B. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công.
C. Chiếm Bà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.
D. Cả 3 ý trên đúng.
Câu 6. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
	· A. Hoàng Diệu.
· B. Nguyễn Tri Phương
	· C. Nguyễn Trung Trực.
· D. Trương Định.


Câu 7. Hiệp ước Pa – tơ – nốt năm 1884 mà triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp đã gây ra hậu quả nào đối với đất nước ta?
	A. Chế độ phong kiến được đảm bảo.
· B. Mất 6 tỉnh Nam Kì.
	· B. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến. 
· D. Mất một phần chủ quyền lãnh thổ.


Câu 8. Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp đã:
E. Tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta
F. Tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta.
G. Tiến hành sáp nhập nước ta vào khối Liên hiệp Pháp.
H. Tiến hành phi quân sự hoá ở nước ta để tập trung cho kinh tế.

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất 1873 – 1874?
Câu 2. Trào lưu cải cách nửa cuối thế kỉ XIX? Vì sao những cải cách không thực hiện được?
Câu 3. 
	a. Phong trào Cần vương bùng nổ và phát triển như thế nào?
b. Từ sự thất bại của phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế, có thể rút ra bài học gì cho công cuộc đấu tranh giành độc lập sau đó, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Trình bày cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
-----------------------Hết--------------------------

